
    

STT  Tên sách Tác giả 
Nhà 

xuất bản 

Ghi 

chú 

1 
Ngữ văn 6. Tập 1, 2 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Dương 

Thị Hồng Hiếu, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh 

Ngọc, Trần Tiến Thành, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy, Lê Quang Trường 

Giáo dục 

Việt Nam 
  

2 
Toán 6. Tập 1, 2 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng 

chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức huyên (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiển, 

Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô 

Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc 

Thanh, Chu Cẩm Thơ, … 

Giáo dục 

Việt Nam 
  

3 
Khoa học tự nhiên 

(Kết nối tri thức) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đinh ĐoànLong, Lê Kim 

Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu 

Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức 

Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng 

Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh 

Giáo dục 

Việt Nam 
  

4 
Lịch sử - Địa lí 

(Kết nối tri thức) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên), Nghiêm 

Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ 

biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, 

Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, … 

Giáo dục 

Việt Nam 
  

5 

Giáo dục 

Công dân 

 (Kết nối tri thức) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương 

(Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm 

Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ 

Giáo dục 

Việt Nam 
  

6 

Giáo dục 

Thể chất 

 (Kết nối tri thức) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương 

(Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm 

Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ 

Giáo dục 

Việt Nam 
  

7 
Âm nhạc  

(Kết nối tri thức) 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), 

Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, 

Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, …. 

Giáo dục 

Việt Nam 
  

8 
Mĩ thuật  

(Kết nối tri thức) 

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng 

chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong 

(đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sĩ 

Giáo dục 

Việt Nam 
  

9 

Hoạt động 

trải nghiệm 

(Kết nối tri thức) 

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), 

Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên), 

Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, 

Đoàn Dũng Sĩ 

Giáo dục 

Việt Nam 
  

10 

Tiếng Anh  Friends 

Plus (Chân trời sáng 

tạo) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Vũ Vạn Xuân 
Giáo dục 

Việt Nam 
  

11 
Tin học  

(Kết nối tri thức) 

Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh 

Mai, Hoàng Thị Mai 

Giáo dục 

Việt Nam 
  

12 
Công nghệ  

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân 

(Chủ biên), Trần Văn Sỹ 

Giáo dục 

Việt Nam 
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